	SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH THẠNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 05/01/2021)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH THẠNH
2. Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02923 858 773
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt:  33,  Phân hạng: II
5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24
6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1 
	Trần Đình Nam
	000239/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa nhi
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BS CKI Nhi
	TTYT

	2 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	000956/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BS CKI YTCC
	TTYT

	3 
	Hoàng Mạnh Hiếu
	0001560/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	CN ĐD
	TTYT

	4 
	Kiều Hữu Lộc
	004141/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BSĐK
	TTYT

	5 
	Ngô Thị Ngọc Thuận
	723/CT-CCHN
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế; cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DS TH
	TTYT

	6 
	Lê Thị Ngọc Tuyến
	547/CT-CCHND
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế; cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DS TH
	TTYT

	7 
	Lương Thị Kim Yến
	1237/CT-CCHND
	Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ bảo quản thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DS ĐH
	TTYT

	8 
	Nguyễn Thị Trinh
	004843/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	HS TH
	TTYT

	9 
	Bùi Thị Thanh Thùy
	003574/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	HS TH
	TTYT

	10 
	Nguyễn Thị Ái Nhi
	003961/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	HS TH
	TTYT

	11 
	Trương Đức Tiến
	003532/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-Mắt
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BSCKI Mắt
	TTYT

	12 
	Trần Thế Phong
	0001593/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TTYT

	13 
	Lê Thị Ngọc Mai
	004773/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	KTV XN
	TTYT

	14 
	Trương Huy Phong
	004798/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	KTV XN
	TTYT

	15 
	Ngô Minh Tiến
	004797/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	CN XN
	TTYT

	16 
	Nguyễn Thiện Hoài
	001074/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa 
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BS ĐK
	TTYT

	17 
	Phạm Hữu Thọ
	0001817/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TTYT

	18 
	Nguyễn Ngọc Thao
	004822/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	HS TH
	TTYT

	19 
	Đỗ Thị Thanh Loan
	006339/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BSĐK
	TTYT

	20 
	Nguyễn Thị Minh Thư
	004163/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BSĐK
	TTYT

	21 
	Quách Thị Dung
	000842/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về sản khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSSN
	TTYT

	22 
	Quách Thị Mỹ Xuyên
	580/CCHN-DSYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DS ĐH
	TTYT

	23 
	Nguyễn Thanh Tú
	004876/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy dịnh theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TTYT

	24 
	Nguyễn Văn Chất
	004502/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy dịnh theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TTYT

	25 
	Lê Thị Mỹ Duyên
	005370/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy dịnh theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TTYT

	26 
	Bùi Văn Đầy
	001264/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BSĐK
	TYTTT Thạnh An

	27 
	Phan Thanh Bảy
	003513/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
	
Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYTTT Thạnh An

	28 
	Trần Đình Tuyến
	003749/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	
Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BS YHCT
	TYTTT Thạnh An

	29 
	Lê Ngọc Yến
	003512/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
	
Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYTTT Thạnh An

	30 
	Nguyễn Thị Kim Vui
	003509/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	
Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	HS TH
	TYTTT Thạnh An

	31 
	Trần Thị Phương Dung
	003510/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	
Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	HS TH
	TYTTT Thạnh An

	32 
	Trần Ngọc Huệ
	0001561/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	ĐD TH
	TYTTT Thạnh An

	33 
	Lại Duy Khánh
	360/CT-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DS TH
	TYTTT Thạnh An

	34 
	Trịnh Quốc Thanh
	002607/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYTTT Thạnh An

	35 
	Trịnh Quốc Hạnh
	001746/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, KCB đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BSĐK
	TYT TT Vĩnh Thạnh

	36 
	Lê Thành Nam
	003743/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, KCB đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT TT Vĩnh Thạnh

	37 
	Lê Thị Thanh Thủy
	005359/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sỹ
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT TT Vĩnh Thạnh

	38 
	Đoàn Võ Thị Tuyết Nhung
	005945/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YS định hướng YHCT
	TYT TT Vĩnh Thạnh

	39 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	003744/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	 HS TH
	TYT TT Vĩnh Thạnh

	40 
	Nguyễn Thị Hoài Phương
	640/CT-CCHN
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc; Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; Tủ thuốc trạm y tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DS TH
	TYT TT Vĩnh Thạnh

	41 
	Nguyễn Văn Ân
	1023/QĐ-SYT

000481 /CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Răng Hàm Mặt.
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Thắng

	42 
	Nguyễn Thị Kim Thảo
	006321/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BSĐK

	TYT Thạnh Thắng

	43 
	Võ Thị Bé Tiền
	004236/CT- CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sĩ quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Thắng

	44 
	Nguyễn Văn Hiến
	003578/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YS YHCT
	TYT Thạnh Thắng

	45 
	Phạm Thị Bích Thu
	003579/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường phụ sản và sơ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	HS TH

	TYT Thạnh Thắng

	46 
	Đinh Việt Hưng
	003585/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	ĐDTH
	TYT Thạnh Thắng

	47 
	Đinh Thái Hòa
	003751/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều
dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Thắng

	48 
	Phạm Huỳnh Anh
	1929/AG-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc; Đại lý thuốc; Tủ thuốc trạm y tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DS TH
	TYT Thạnh Thắng

	49 
	Phạm Thế Hưởng
	003719/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	ĐDTH
	TYT
Thạnh An

	50 
	Trần Việt Tân
	004278/
CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BS YHCT
	TYT Thạnh An

	51 
	Nguyễn Tấn Đắc
	0001586/
CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh An

	52 
	Phạm Thị Nga
	003717/
CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	ĐDTH
	TYT Thạnh An

	53 
	Đinh Thị Thanh Hằng
	006230/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sỹ
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK

	TYT Thạnh An

	54 
	Vũ Đức Trí
	412/CT-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc; Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DSĐH
	TYT Thạnh An

	55 
	Trần Thị Thu Hồng
	005174/
CT - CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh An

	56 
	Nguyễn Văn Nghĩ
	003952/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BS YHCT
	TYT Thạnh Tiến

	57 
	Nguyễn Thị Yến Ly
	003347/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐY
	TYT Thạnh Tiến

	58 
	Nguyễn Thanh Mai
	004336/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Tiến

	59 
	Phạm Trần Thúy Diễm
	1032/CCHN-D-SYT-CT
	Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y Tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DS TH
	TYT Thạnh Tiến

	60 
	Trần Trọng Tính
	0001712/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Tiến

	61 
	Huỳnh Thị Mỹ Chúc
	001240/BD-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh tại cơ sở y tế và tại cộng đồng
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	HS TH
	
TYT Thạnh Tiến


	62 
	Nguyễn Văn Ích
	0001645/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Quới

	63 
	Lê Thị Chiếu
	0001572/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Quới

	64 
	Trương Kim Tuyến
	0001651/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Quới

	65 
	Tô Thị Bích Nga
	005426/
CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy dịnh theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Quới

	66 
	Đàm Thị Phương Nguyệt
	0001647/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	 HS TH
	TYT Thạnh Quới

	67 
	Cao Thị Ngọc Duệ
	004253/
CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Quới

	68 
	Nguyễn Hoàng Oanh
	0001667/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản khám bệnh chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Quới

	69 
	Nguyễn Tường Vũ
	643/
CT-CCHN
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc; Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; Tủ thuốc trạm y tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DS TH
	TYT Thạnh Quới

	70 
	
Lê Thị Ngọc Thúy

	974/CT-CCHN
	Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở nhà thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DS ĐH
	TYT Thạnh Mỹ

	71 
	Võ Hữu Trí
	003898/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Mỹ

	72 
	Nguyễn Thị Chúc

	0001582/CT-HN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản khám bệnh chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Mỹ

	73 
	Lê Thị Sữa

	003901/CT-HN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường  về sản phụ sản và sơ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	CN HS
	TYT Thạnh Mỹ

	74 
	Phan Phú Bình

	003943/CT-HN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YS YHCT
	TYT Thạnh Mỹ

	75 
	Phạm Hữu Hòa
	0001564/CT-HN
	Thực hiện các kỹ thuật ĐD cơ bản khám bệnh chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Mỹ

	76 
	Nguyễn Ngọc Mai Quỳnh
	006494/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Mỹ

	77 Ng
	Nguyễn Trường Nhựt
	006433/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Mỹ

	78 
	Lê Anh Tuấn

	000912/
CT-CCHN


	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YS YHCT

	TYT Vĩnh Trinh

	79 
	Châu Phú Giang

	001383/
CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BS YHCT

	TYT Vĩnh Trinh

	80 
	Huỳnh Trung Hiếu

	003582/
CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám chữa bệnh đa khoa.

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK

	TYT Vĩnh Trinh

	81 
	Nguyễn Ngọc Vân

	003575/
CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám chữa bệnh đa khoa.

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK

	TYT Vĩnh Trinh

	82 
	Phạm Nghị Sĩ

	003584/
CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám chữa bệnh đa khoa.

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Vĩnh Trinh

	83 
	Nguyễn Thanh Sang

	0001652/
CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám chữa bệnh đa khoa.

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Vĩnh Trinh

	84 
	Nguyễn Thị Mộng Lành

	004799/
CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Vĩnh Trinh

	85 
	Nguyễn Thị Chính

	003576/
CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám chữa bệnh sản nhi.

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSSN
	TYT Vĩnh Trinh

	86 
	Lý Hà Bích Thắm

	713/
CT-CCHND

	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc; Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Tủ thuốc trạm y tế

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DS TH
	TYT Vĩnh Trinh

	87 
	Nguyễn Văn Nguyên
	003567/
CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	ĐDTH

	TYT Vĩnh Trinh

	88 
	Lê Trần Thắng
	006346/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BSĐK
	TYT Vĩnh Bình

	89 
	Lê Hùng Em
	00992/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản - khám, chữa bệnh Nội tại trạm y tế

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Vĩnh Bình

	90 
	Lê Văn Tâm
	006110/ CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sỹ

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Vĩnh Bình

	91 
	Lê Tấn Long
	003946/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK

	TYT Vĩnh Bình

	92 
	Nguyễn Thị Dung
	003568/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	HS TH

	TYT Vĩnh Bình

	93 
	Nguyễn Thúy Hằng
	693/CT-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc; Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; tủ thuốc trạm y tế

	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DSTH
	TYT Vĩnh Bình

	94 
	Nguyễn Đình Chương
	003533/
CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BSĐK
	TYT Thạnh Lợi

	95 
	Ngô Quang Trưởng
	003559/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	ĐDTH
	TYT Thạnh Lợi

	96 
	Nguyễn Thanh Sơn
	003548/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	CN ĐD
	TYT Thạnh Lợi

	97 
	Nguyễn Duy Thiện
	946/
CT-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc; Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; Cơ sở bán lẻ thuốc đông y thuốc dược liệu; Tủ thuốc trạm y tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DS TH
	TYT Thạnh Lợi

	98 
	Bùi Thị Huyền
	003762/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	HS TH
	TYT Thạnh Lợi

	99 
	Hoàng Xuân Trường
	0001653/
CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YS YHCT
	TYT Thạnh Lợi

	100 
	Nguyễn Hoàng Vinh
	003992/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Lợi

	101 
	Nguyễn Thị Yến Giang
	Số; 001367/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	BSĐK
	TYT Thạnh Lộc

	102 
	Phạm Thanh Lộc
	Số 07/CT-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	
DS TH


	TYT Thạnh Lộc

	103 
	Lê Thị Nàng
	Số 003374/AG-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	HS TH
	TYT Thạnh Lộc



	104 
	Lê Văn Oanh
	Số:0001630/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Lộc

	105 
	Dương Thị Hòa
	Số: 1122/CT-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc; Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; Cơ sở bán lẻ thuốc đông y thuốc dược liệu; Tủ thuốc trạm y tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	DSĐH
	TYT Thạnh Lộc

	106 
	Nguyễn Ngọc Thắng
	Số:004171/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sỹ quy định Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YSĐK
	TYT Thạnh Lộc

	107 
	Phạm Thị Kim Khuê
	Số:006122/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YS định hướng YHCT
	TYT Thạnh Lộc

	108 
	Hồ Thị Yến Phượng
	Số:004248/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sỹ quy định Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YS ĐK
	TYT Thạnh Lộc

	109 
	Nguyễn Văn Ngọc  
	Số:003577/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00 
	YS ĐK
	TYT Thạnh Lộc



7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Vị trí làm việc

	1
	Huỳnh Văn Thuận
	CN Kế toán
	8 giờ/ngày
	Trung tâm Y tế

	2
	Trần Thị Thuý Ngân
	CN Kế toán
	8 giờ/ngày
	Trung tâm Y tế

	3
	Trần Thị Kiều
	CN Kế toán
	8 giờ/ngày
	Trung tâm Y tế

	4
	Trần Anh Liệt
	KS CNTP
	8 giờ/ngày
	Trung tâm Y tế

	5
	Lê Nhựt Nam
	KS CNTT
	8 giờ/ngày
	Trung tâm Y tế


Vĩnh Thạnh, ngày     tháng      năm 2021
Người lập danh sách								GIÁM ĐỐC
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